	ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI


Số: 445/BC-UBTVQH13
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


              Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2013


BÁO CÁO

Giải trình tiếp thu, chỉnh lý Dự án Luật Phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai trình Quốc hội xem xét, thông qua




	                        Kính gửi: 
	 Các vị Đại biểu Quốc hội.


Ngày 06/6/2013, Quốc hội đã thảo luận tại Hội trường về dự thảo Luật Phòng, chống thiên tai. Đã có 27 ý kiến phát biểu tại Hội trường và 02 ý kiến góp ý bằng văn bản gửi đến Đoàn thư ký kỳ họp. Nhìn chung, các vị Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đánh giá cao việc giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật của Ủy ban thường vụ Quốc hội (TVQH), thống nhất cao với nhiều quy định trong dự thảo Luật trình Quốc hội lần này. Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến góp ý về tên gọi, đề nghị làm rõ hoặc quy định cụ thể hơn nội dung một số điều, khoản trong dự thảo Luật. Sau phiên họp, Ủy ban TVQH đã chỉ đạo Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường (KH,CN&MT) phối hợp với Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Ban soạn thảo dự án Luật và các cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu nghiêm túc các ý kiến góp ý của ĐBQH và chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật. 

Sau đây, Ủy ban thường vụ Quốc hội xin báo cáo Quốc hội việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Phòng, chống thiên tai như sau:

1. Về phạm vi điều chỉnh và tên gọi của dự thảo Luật 

Ý kiến các vị ĐBQH phát biểu tại Hội trường đều tán thành với phạm vi điều chỉnh của dự án Luật. Tuy nhiên, về tên gọi của Luật thì có một số ý kiến khác nhau: Đa số ý kiến tán thành tên gọi Luật Phòng, chống thiên tai như trong Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật số 413/BC-UBTVQH13 ngày 02/5/2013 của Ủy ban TVQH và Tờ trình của Chính phủ; có một số ít ý kiến đề nghị tên gọi của Luật là Luật Phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai; ý kiến khác đề nghị tên gọi của Luật là Luật Phòng và khắc phục hậu quả thiên tai… 

Để tiếp thu ý kiến ĐBQH về vấn đề này, Ủy ban TVQH đã gửi phiếu xin ý kiến các vị ĐBQH về tên gọi của dự thảo Luật. Tính đến 12 giờ ngày 10/6/2013, Đoàn thư ký kỳ họp đã nhận lại được 362 phiếu, kết qủa như sau: có 177/367 (chiếm 48,2%) phiếu tán thành với tên gọi của dự thảo Luật là Luật Phòng, chống thiên tai; có 132/367 (chiếm 36,0%) phiếu tán thành tên Luật Phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai; có 34/367 (chiếm 9,3%) phiếu tán thành tên Luật Phòng và khắc phục hậu quả thiên tai và 24/367 (chiếm 6,5%) ý kiến đề nghị 8 tên gọi khác của luật.

Vì vậy, Ủy ban TVQH xin đề nghị Quốc hội cho lấy tên Luật là Luật Phòng, chống thiên tai theo ý kiến của đa số các vị ĐBQH và cũng thống nhất như Tờ trình của Chính phủ. 

2. Về nguồn tài chính cho hoạt động phòng, chống thiên tai

a) Về nguồn tài chính cho hoạt động phòng, chống thiên tai (Điều 8)

Đa số ý kiến các vị ĐBQH tán thành với quy định về nguồn tài chính cho phòng, chống thiên tai (PCTT) gồm: ngân sách nhà nước (NSNN), Quỹ PCTT, nguồn đóng góp tự nguyện của tổ chức, cá nhân như quy định tại Điều 8 của dự thảo Luật. Tuy nhiên, có ý kiến đề nghị bổ sung nguồn tài chính từ bảo hiểm và tái bảo hiểm rủi ro thiên tai cho hoạt động PCTT.  
Ủy ban TVQH thấy rằng, bảo hiểm rủi ro thiên tai, tái bảo hiểm rủi ro thiên tai là nguồn lực cần thiết để hỗ trợ việc khắc phục hậu quả thiên tai. Pháp luật một số nước phát triển như Nhật, Mỹ có quy định về bảo hiểm rủi ro thiên tai đối với một số loại hình thiên tai cụ thể như bão, động đất... Tuy nhiên, theo pháp luật về kinh doanh bảo hiểm hiện hành của Việt Nam thì chưa có quy định bảo hiểm bắt buộc đối với rủi ro thiên tai. Do vậy, tiếp thu ý kiến ĐBQH, dự thảo Luật đã bổ sung quy định tại khoản 5 Điều 5 chính sách ưu đãi, khuyến khích các doanh nghiệp bảo hiểm kinh doanh bảo hiểm rủi ro thiên tai để từng bước tạo lập thêm nguồn tài chính cho hoạt động PCTT. 

b) Về ngân sách nhà nước cho hoạt động phòng, chống thiên tai (Điều 9)

Đa số ý kiến các vị ĐBQH tán thành quy định về NSNN trong hoạt động PCTT như quy định tại Điều 9 dự thảo Luật, có ý kiến đề nghị cần quy định rõ tỷ lệ % nguồn NSNN dành cho PCTT. 
Ủy ban TVQH thấy rằng, ngân sách cho hoạt động PCTT được sử dụng cho nhiều loại hoạt động từ việc xây dựng công trình PCTT; xây dựng, nâng cấp công trình hạ tầng đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật đảm bảo an toàn trước thiên tai; đến việc cứu trợ, hỗ trợ và khắc phục hậu quả thiên tai; tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức người dân. Trong điều kiện NSNN của ta còn hạn chế như hiện nay sẽ rất khó để quy định tỷ lệ % NSNN dành riêng cho hoạt động này. Do đó, dự thảo Luật đã quy định NSNN cho PCTT bao gồm: NSNN theo dự toán chi hàng năm và dự phòng NSNN theo quy định của pháp luật về NSNN; quy định mục đích sử dụng các nguồn NSNN này cho hoạt động PCTT. Quy định như vậy sẽ vừa bảo đảm NSNN được sử dụng đúng mục đích, vừa bảo đảm tính chủ động, kịp thời, linh hoạt trong điều hành quản lý NSNN của Chính phủ trong hoạt động phòng ngừa, ứng phó khẩn cấp khi thiên tai xảy ra trên quy mô lớn, thiệt hại nghiêm trọng. Vì vậy, xin đề nghị Quốc hội cho phép không bổ sung quy định cụ thể tỷ lệ % về NSNN cho PCTT vào trong dự thảo Luật.

c) Về Quỹ Phòng, chống thiên tai (Điều 10)

- Đa số ý kiến các vị ĐBQH tán thành với quy định về Quỹ PCTT mang tính chất bắt buộc đóng góp như dự thảo Luật. Tuy nhiên, có ý kiến đề nghị chỉ nên quy định quỹ đóng góp tự nguyện. 

 Ủy ban TVQH thấy rằng, theo báo cáo của Chính phủ Quỹ PCTT sẽ được xây dựng trên cơ sở kế thừa của Quỹ Phòng, chống lụt, bão hiện hành được thành lập theo Nghị định số 50-CP ngày 10/5/1997. Đây là Quỹ không bao gồm NSNN và không có nguồn gốc từ NSNN, chỉ được thành lập ở cấp tỉnh, do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý. Nguồn tài chính của Quỹ là khoản đóng góp bắt buộc của các tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài đóng tại địa bàn và của công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi đến hết tuổi lao động; và các nguồn đóng góp hợp pháp khác. Thực tiễn hoạt động của Quỹ Phòng, chống lụt, bão trên 15 năm qua cho thấy, Quỹ này đã bổ sung nguồn lực không nhỏ giúp chính quyền địa phương chủ động hơn trong công tác khắc phục hậu quả thiên tai trong điều kiện nguồn NSNN cho PCTT hiện nay còn hạn hẹp. Do vậy, Ủy ban TVQH thấy rằng việc quy định Quỹ PCTT như tại Điều 10 dự thảo Luật là hợp lý và cần thiết.

- Có ý kiến đề nghị nên thành lập Quỹ PCTT ở 3 cấp Trung ương, tỉnh, huyện.

 Ủy ban TVQH thấy rằng, việc quy định chỉ thành lập Quỹ ở cấp tỉnh sẽ hạn chế việc hình thành nhiều cấp quỹ, hạn chế sự đóng góp của các tổ chức kinh tế và công dân; đồng thời tập trung được nguồn lực tài chính để UBND cấp tỉnh chủ động điều tiết, sử dụng có hiệu quả cho hoạt động khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn toàn tỉnh, tránh tình trạng cát cứ giữa Trung ương và địa phương, giữa các cấp hành chính trong nội bộ tỉnh. Hơn nữa, đây không phải quỹ được hình thành mới mà là kế thừa Quỹ Phòng, chống lụt, bão hiện hành nên dự thảo Luật quy định Quỹ PCTT chỉ thành lập ở cấp tỉnh là hợp lý. 

- Có ý kiến đề nghị quy định rõ trong Luật về đối tượng bắt buộc đóng góp vào Quỹ PCTT, về độ tuổi đóng góp, đối tượng được miễn, giảm, tạm hoãn đóng góp. 
Ủy ban TVQH nhận thấy rằng, đây là vấn đề phức tạp, liên quan đến nhiều đối tượng khác nhau trong xã hội (như doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khu vực ngoài nhà nước có các mức thu nhập khác nhau); liên quan đến điều kiện kinh tế - xã hội (KT-XH) của các vùng miền khác nhau... nên sẽ có sự khác biệt về phương thức xác định mức đóng góp cũng như đối tượng được miễn, giảm, tạm hoãn đóng góp... Vì vậy, Ủy ban TVQH đề nghị Quốc hội nên giao Chính phủ trên cơ sở nghiên cứu, đánh giá toàn diện sẽ quy định cụ thể về phương thức đóng góp, mức đóng góp, đối tượng được miễn, giảm, tạm hoãn đóng góp cho phù hợp với thực tiễn, bảo đảm công bằng giữa các đối tượng.

- Có ý kiến đề nghị tất cả các nguồn quyên góp, đóng góp tự nguyện của tổ chức, cá nhân cần được quy về một đầu mối để quản lý, tránh sự chồng chéo.  

Tiếp thu ý kiến của các vị ĐBQH, dự thảo Luật đã chỉnh sửa quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 quy định về đóng góp tự nguyện của tổ chức, cá nhân vào Quỹ PCTT và thay bằng “các nguồn hợp pháp khác” để thấy rõ sự khác biệt giữa nguồn thu, việc quản lý, sử dụng giữa Quỹ PCTT tại Điều 10 và nguồn đóng góp tự nguyện của tổ chức, cá nhân tại Điều 11. 

3. Về cơ quan chỉ đạo, chỉ huy về phòng, chống thiên tai (Điều 43)
 Về cơ bản, ý kiến của các vị ĐBQH đều tán thành với quy định về Ban chỉ đạo, Ban chỉ huy PCTT như quy định tại Điều 43 của dự thảo Luật. Tuy nhiên, có ý kiến đề nghị nhập Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT và Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn để thống nhất đầu mối trong chỉ đạo thực hiện công tác này từ Trung ương đến địa phương; đồng thời quy định Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT là một Phó Thủ tướng Chính phủ.

Về vấn đề này, Ủy ban TVQH thấy rằng, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống lụt, bão (sẽ được nâng lên thành Ban chỉ đạo trung ương về PCTT khi Luật này có hiệu lực) và Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn hiện đang hoạt động và phối hợp với nhau rất hiệu quả trong công tác phòng, chống lụt, bão. Hơn nữa, theo Quyết định số 76/2009/QĐ-TTg thì Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn có nhiều chức năng, nhiệm vụ  trong đó có chức năng tìm kiếm cứu nạn khi có thiên tai. Do vậy, dự thảo Luật chỉ quy định nguyên tắc về hệ thống cơ quan chỉ đạo, chỉ huy PCTT được thành lập ở Trung ương, các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các cấp. Còn vấn đề cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ của Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT, Ban chỉ huy PCTT các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các Ban chỉ huy PCTT và tìm kiếm cứu nạn các cấp và cơ chế phối hợp giữa Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT và Ủy ban quốc gia Tìm kiếm cứu nạn sẽ do Chính phủ nghiên cứu quy định cho linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tiễn và quy định của Luật Tổ chức Chính phủ.  

4. Về huy động, quyên góp và phân bổ nguồn lực cứu trợ, hỗ trợ khi có thiên tai (Điều 33)

Đa số các vị ĐBQH tán thành với quy định về huy động, quyên góp và phân bổ nguồn lực cứu trợ, hỗ trợ khi có thiên tai tại Điều 33. Ngoài ra, có ý kiến đề nghị quy định rõ thẩm quyền huy động nguồn lực cho cứu trợ, hỗ trợ thiên tai; đề nghị cần có quy định giao cho Hội chữ thập đỏ là cơ quan đầu mối duy nhất có trách nhiệm huy động và tổ chức cứu trợ trực tiếp.  

 Về vấn đề này, Ủy ban TVQH thấy rằng, tại khoản 2 Điều 4 dự thảo Luật về nguyên tắc cơ bản trong PCTT đã quy định rõ việc PCTT là trách nhiệm của Nhà nước và tổ chức, cá nhân, trong đó Nhà nước giữ vai trò chủ đạo, tổ chức, cá nhân chủ động, cộng đồng giúp đỡ nhau. Do vậy, nguồn lực tài chính cho PCTT nói chung và cho cứu trợ, hỗ trợ nói riêng cần được huy động từ nhiều nguồn và thẩm quyền huy động nguồn lực tài chính này được thực hiện theo quy định của pháp luật. Theo đó, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định sử dụng dự phòng ngân sách, xuất hàng dự trữ quốc gia, quyết định trưng mua, trưng dụng tài sản, huy động các nguồn lực khác theo quy định của pháp luật về NSNN, pháp luật về dự trữ quốc gia, pháp luật về trưng mua, trưng dụng tài sản…; đối với nguồn tài chính từ Quỹ PCTT sẽ do UBND cấp tỉnh quản lý và quyết định việc sử dụng; còn đối với các nguồn huy động đóng góp tự nguyện của tổ chức, cá nhân được thực hiện theo pháp luật về MTTQ, pháp luật về hoạt động chữ thập đỏ, pháp luật về quỹ xã hội, quỹ từ thiện. Ngoài ra, việc quy định thẩm quyền huy động các nguồn lực cho hoạt động PCTT và cho cứu trợ, hỗ trợ thiên tai còn được gắn liền với trách nhiệm quản lý, sử dụng nguồn lực đó theo quy định của pháp luật. Do vậy, xin Quốc hội cho phép không bổ sung quy định giao cho Hội chữ thập đỏ làm đầu mối duy nhất huy động và tổ chức cứu trợ trực tiếp khi có thiên tai trong dự thảo Luật. 

5. Về quyền và nghĩa vụ của tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam (Điều 36)

Có ý kiến của ĐBQH đề nghị tách riêng đối tượng là tổ chức phi Chính phủ nước ngoài tại Việt Nam ra khỏi Điều 36 và quy định thành một khoản tại Điều 40 vì đối tượng này có đặc thù riêng về quyền và nghĩa vụ khi tham gia hoạt động PCTT. 

Về vấn đề này, Ủy ban TVQH thấy rằng, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam chỉ là một loại hình tổ chức trong rất nhiều loại hình tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế đang hoạt động tại Việt Nam được quy định tại Điều 2 của dự thảo Luật (đối tượng áp dụng). Đối với các tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế đang hoạt động tại Việt Nam (trong đó có tổ chức phi chính phủ nước ngoài), dự thảo Luật chưa có quy định về quyền và nghĩa vụ trong PCTT của các đối tượng này. Mặt khác, Điều 40 của dự thảo Luật chỉ quy định về quyền và nghĩa vụ của các tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế trực tiếp tham gia hoạt động ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai tại Việt Nam khi có yêu cầu. Vì vậy, nếu quy định chung quyền và nghĩa vụ của các tổ chức phi chính phủ đang hoạt động tại Việt Nam vào Điều 40 là không hợp lý. Vì vậy, tiếp thu ý kiến của các vị ĐBQH, dự thảo Luật đã tách riêng đối tượng là tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam ra khỏi Điều 36; đồng thời bổ sung Điều 37 (mới) quy định về quyền và nghĩa vụ trong PCTT của tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế đang hoạt động tại Việt Nam (trong đó có tổ chức phi chính phủ nước ngoài). 
Kính thưa các vị Đại biểu Quốc hội, 

Ngoài các vấn đề chính nêu trên, Ủy ban TVQH đã chỉ đạo Thường trực Ủy ban KH,CN&MT, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Ban soạn thảo rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo Luật về kỹ thuật lập pháp và nhiều nội dung khác mà các vị ĐBQH đã góp ý. Sau khi tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện, dự thảo Luật trình Quốc hội xem xét, thông qua gồm 6 chương, 47 điều.

Trên đây là Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Phòng, chống thiên tai trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp này. Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin kính trình Quốc hội xem xét, quyết định. 

Xin trân trọng cảm ơn các vị Đại biểu Quốc hội 
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